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CÂU DỄ: 12 CÂU 

 

Đường cầu đối với mỗi doanh nghiệp có dạng là đường thẳng nằm ngang (co 

giãn hoàn toàn) khi cấu trúc thị trường là: 

A. Cạnh tranh hoàn toàn    

B. Độc quyền nhóm 

C. Độc quyền      

D. Cạnh tranh độc quyền 

ANSWER: A 

 

Tổng lợi nhuận của doanh nghiệp được tính theo công thức: 

A. (P – AC) x Q 

B. (P – MC) x Q 

C. MR – MC 

D. (MC – AC) x Q 

ANSWER: A 

 

Một doanh nghiệp có thế lực thị trường nếu có thể:   

A. Tối đa hóa lợi nhuận.  

B. Tối thiểu hóa chi phí.  

C. Tác động đến giá thị trường của hàng hóa. 

D. Thuê nhiều công nhân khi cần với tỷ lệ lương thỏa thuận.  

ANSWER: C 

 

Đặc điểm chính của thị trường cạnh tranh hoàn toàn là: 

A. Luật chống độc quyền của chính phủ quy định sự cạnh tranh.  

B. Các nhà sản xuất bán các sản phẩm giống nhau (đồng nhất).  

C. Các nhà sản xuất bán các sản phẩm khác biệt nhau 

D. Các nhà sản xuất có năng lực kiểm soát giá. 

ANSWER: B 

 

Đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn toàn không bao gồm: 



A. Người mua và người bán là những người chấp nhận giá. 

B. Các doanh nghiệp bán sản phẩm gần như giống hệt nhau. 

C. Lối gia nhập ngành hoàn toàn bị ngăn chặn. 

D. Các doanh nghiệp tự do gia nhập ngành. 

ANSWER: C 

 

Ai là người chấp nhận giá trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn? 

A. Bên mua. 

B. Bên bán. 

C. Cả bên mua và bên bán. 

D. Không có bên nào phải chấp nhận giá. 

ANSWER: C 

 

Thị trường cạnh tranh hoàn toàn có đặc điểm: 

A. Có một số lượng nhỏ người mua và người bán. 

B. Sản phẩm độc đáo. 

C. Sự phụ thuộc lẫn nhau của các doanh nghiệp. 

D. Các doanh nghiệp tự do gia nhập và rời bỏ ngành. 

ANSWER: D 

 

Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn, đường cung của doanh nghiệp là: 

A. Đường chi phí trung bình (AC). 

B. Phần đường chi phí biên (MC) nằm phía trên đường chi phí biến đổi trung bình 

(AVC). 

C. Đường chi phí biến đổi trung bình (AVC). 

D. Đường doanh thu biên (MR). 

ANSWER: B 

 

Điều nào dưới đây là đúng trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn? 

A. Các doanh nghiệp là người chấp nhận giá. 

B. Các doanh nghiệp là người định giá bán cho sản phẩm của mình. 

C. Các doanh nghiệp đưa ra thị trường các sản phẩm khác nhau. 

D. Từng doanh nghiệp kiểm soát được giá thị trường. 

ANSWER: A 

 

Thị trường __________________ là thị trường mà tất cả các doanh nghiệp bán những 

sản phẩm đồng nhất. 

A. Cạnh tranh độc quyền. 

B. Độc quyền hoàn toàn. 



C. Độc quyền nhóm. 

D. Cạnh tranh hoàn toàn. 

ANSWER: D 

 

Đối với một doanh nghiệp có đường cầu co giãn hoàn toàn, doanh thu biên sẽ: 

A. Nhỏ hơn so với giá bán và doanh thu trung bình. 

B. Bằng giá bán nhưng lớn hơn doanh thu trung bình. 

C. Bằng giá bán và bằng doanh thu trung bình. 

D. Bằng doanh thu trung bình nhưng nhỏ hơn giá bán. 

ANSWER: C 

 

Đường cầu nằm ngang của một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn có nghĩa là: 

A. Doanh nghiệp không thể bán một lượng khá lớn sản phẩm của mình với giá không 

đổi. 

B. Doanh nghiệp có thể bán hết sản lượng của mình theo giá thị trường. 

C. Doanh nghiệp có thể tăng sản lượng bán ra bằng cách hạ giá bán. 

D. Doanh nghiệp có thể định giá bán sản phẩm của mình một mức không đổi. 

ANSWER: B 

 

 

CÂU TRUNG BÌNH: 6 CÂU 

 

Nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn là: 

A. Chi phí biên bằng giá (MC = P)    

B. Chi phí biên lớn hơn giá (MC > P) 

C. Chi phí biên nhỏ hơn giá (MC < P)      

D. Chi phí biên lớn hơn doanh thu biên (MC > MR) 

ANSWER: A 

 

Phát biểu nào sau đây về thị trường cạnh tranh hoàn toàn là không đúng?  

A. Có nhiều người mua và nhiều người bán trên thị trường 

B. Các doanh nghiệp tự do gia nhập và rút lui khỏi thị trường  

C. Thị phần của mỗi người bán trong thị trường là rất lớn 

D. Giá bằng doanh thu trung bình.   

ANSWER: C 

 

Doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn trong ngắn hạn xác định mức sản lượng để 

tối đa hoá lợi nhuận theo nguyên tắc: 

A. AC = P       



B. AVC = P 

C. AC tối thiểu  

D. MC = MR = P 

ANSWER: D 

 

Doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn trong dài hạn sẽ rời khỏi ngành khi: 

A. Chi phí sản xuất quá cao    

B. Giá thị trường thấp hơn chi phí biên 

C. Chi phí trung bình dài hạn lớn hơn giá thị trường    

D. Chi phí trung bình dài hạn nhỏ hơn giá thị trường 

ANSWER: C 

 

Các doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn sẽ rời khỏi ngành trong dài hạn khi: 

A. Hoà vốn  

B. Có lời  

C. Bị lỗ 

D. Bị giảm quy mô hoạt động  

ANSWER: C 

 

 

Doanh nghiệp Hoàng Anh hoạt động trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn. Ở 

điểm chi phí biên bằng doanh thu biên, thì AC = $20, AVC = $16, và giá mỗi đơn 

vị sản phẩm là P = $15. Trong trường hợp này:  

A. Doanh nghiệp Hoàng Anh đang kiếm được lợi nhuận kinh tế.  

B. Doanh nghiệp Hoàng Anh nên đóng cửa ngay lập tức.  

C. Doanh nghiệp Hoàng Anh đang bị lỗ trong ngắn hạn, nên tiếp tục hoạt động.  

D. Giá thị trường sẽ tăng trong ngắn hạn để gia tăng lợi nhuận.  

ANSWER: B 

 

CÂU KHÓ: 3 CÂU 

 

Khi các doanh nghiệp mới gia nhập vào thị trường cạnh tranh hoàn toàn, sẽ làm: 

A. Tăng cung thị trường và tăng giá thị trường  

B. Giảm cung thị trường và tăng giá thị trường  

C. Tăng cung thị trường và giảm giá thị trường   

D. Giảm cung thị trường và giảm giá thị trường 

ANSWER: C 

 

Trong ngắn hạn, một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn sẽ có lợi nhuận khi: 

A. Giá bán lớn hơn chi phí cố định trung bình.  



B. Giá bán lớn hơn chi phí biến đổi trung bình. 

C. Tổng doanh thu tối đa. 

D. Giá bán lớn hơn chi phí trung bình.  

ANSWER: D 

 

Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn, khi giá bán nhỏ hơn chi phí biến đổi 

trung bình, doanh nghiệp sẽ quyết định: 

A.Tiếp tục sản xuất. 

B. Đóng cửa, ngưng sản xuất. 

C. Duy trì sản xuất trong ngắn hạn, ngưng sản xuất trong dài hạn. 

D. Tăng giá bán. 

ANSWER: B 

 

 

BÀI TẬP: 4 CÂU 

 

Hàm tổng phí của một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn có dạng: TC = 2Q2 + 

100Q + 10.000. Nếu giá thị trường là 500$/sp, để tối đa hóa lợi nhuận doanh 

nghiệp sẽ sản xuất ở mức sản lượng là: 

A. Q = 100  

B. Q = 300 

C. Q = 200 

D. Q = 400 

ANSWER: A 

 

Giả sử một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn có tổng doanh thu là 4.000$ và số 

lượng sản phẩm đã được bán là 200 đơn vị sản phẩm, thì doanh thu trung bình 

là: 

A. 20$ 

B. 10$ 

C. 30$ 

D. 40$ 

ANSWER: A 

 

Hàm tổng phí biến đổi của một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn có dạng: 

TVC = Q2 + 100Q. Nếu giá thị trường là 600$/sp, thì doanh nghiệp sẽ sản xuất ở 

mức sản lượng là: 

A. Q = 500  

B. Q = 200 



C. Q = 100 

D. Q = 250 

ANSWER: D 

 

 

Hàm tổng phí biến đổi của một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn có dạng: 

TVC = 3Q2 + 200Q. Nếu giá thị trường là 800$/sp, thì doanh nghiệp sẽ sản xuất ở 

mức sản lượng là: 

A. Q = 300  

B. Q = 400 

C. Q = 200 

D. Q = 100 

ANSWER: D 


